
Kinh Tin Kính 
A. Khi tuyên xưng đức tin, chúng ta khởi đầu thế này: "tôi tin"  . Vậy trước 

khi trình bày đức tin của Hội Thánh, được tuyên xưng trong kinh Tin 

Kính, diễn đạt trong phụng vụ, thể hiện trong việc thực hành các Ðiều 

Răn và trong kinh nguyện, …  Ðức tin là lời con người đáp trả lại Thiên 

Chúa, Ðấng tự mặc khải và hiến mình cho con người… Thiên Chúa đi 

bước trước để tỏ mình cho con người, và cuối cùng, là lời con người đáp 

trả trong đức tin. (GLHTCG, 26) 

 

B. Kinh Tin Kính là bản tổng hợp đức tin của người Công Giáo và được dùng để tuyên xưng Đức Tin. 

Bản tổng hợp đức tin này được soạn thảo không dựa theo ý kiến loài người, nhưng dựa trên những 

giáo lý quan trọng nhất của toàn bộ Thánh Kinh, để tạo nên một giáo huấn đức tin duy nhất. 

(GLHTCG,  185) 

Chúng ta gọi các bản tổng hợp đức tin ấy là bản "tuyên xưng đức tin", vì chúng tóm lược đức tin mà 

các Kitô hữu tuyên xưng… (GLHTCG, 187) 

 

Lời "tuyên xưng đức tin" đầu tiên được thực hiện khi nhận phép rửa tội. "Tín biểu" trước hết là tín 

biểu của Bí tích Thánh Tẩy. Vì Bí tích Thánh Tẩy được ban "nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và 

Chúa Thánh Thần" (Mt 28, 19) nên những chân lý của đức tin tuyên xưng trong phép rửa tội, được 

sắp xếp qui về Ba Ngôi Thiên Chúa. (GLHTCG, 189) 

 

C. Có 2 Kinh Tin Kính (The Creed) được sử dụng để tuyên xưng Ðức tin trong các Thánh lễ và kinh 

nguyện trong Giáo Hội Công Giáo. Ðó là Kinh Tin Kính các Thánh Tông Ðồ và Kinh Tin Kính Nicea-

Constantinopoli. 

 

a. Kinh Tin Kính các Thánh Tông Ðồ: gọi như thế, vì bản này được xem như bản tóm lược 

trung thành đức tin của các Tông đồ. Ðây là "tín biểu" rất cổ, được Giáo Hội Rô-ma sử dụng 

trong Bí tích Thánh Tẩy. Hội Thánh coi trọng bản này, vì "đây là tín biểu được bảo tồn 

trong Giáo Hội Rô-ma, nơi thánh Phê-rô, thủ lãnh các tông đồ, đã đặt tông tòa và đã đem 

lại sự nhất trí trong toàn Hội Thánh" (GLHTCG, 194) 

b. Kinh Tin Kính Công đồng Nixêa –Constantinopoli: Ðược dựa trên kinh Tin Kính của các 

Thánh Tông Ðồ soạn thảo lần đầu tại Công Ðồng Nicaea (Nicene) năm 325, sau đó được 

hoàn chỉnh tại Công Ðồng Constantinople năm 381. Nên gọi chung là Kinh Tin Kính Công 

Ðồng Nixêa-Constantinopoli. 

c. Kinh Tin Kính Công đồng Nixêa Constantinopoli được coi trọng vì phát xuất từ hai Công 

đồng đầu tiên (325 và 381). Cho đến nay, bản này vẫn còn là bản chung cho tất cả các 

Giáo Hội lớn của Phương Ðông và Phương Tây. (Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo 195) 

 

 

D. Kinh Tin Kính Công Ðồng đã nhấn mạnh đến Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba ngôi như là trung tâm 

điểm của Ðức tin Công Giáo. 

  

• “Ðức tin công giáo hệ tại điều này: thờ kính Một Chúa Ba Ngôi và Ba Ngôi Một Chúa mà không 

lẫn lộn giữa các Ngôi Vị, không chia cắt bản thể: vì Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần 

khác biệt nhau;nhưng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần có cùng một thiên tính, một 

vinh quang, một uy quyềnvĩnh cửu” (Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 266). 

 

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là nền tảng căn bản đức tin Kitô giáo. Tất cả mọi tín lý đều từ đó mà ra, 

và tất cả rồi sẽ quy tụ về mầu nhiệm căn bản này. 

 



“Bản tuyên xưng đức tin của chúng ta bắt đầu bằng Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là "Đầu và là Cuối" (Is 

44,6), Khởi nguyên và Cùng đích của hết mọi sự. Kinh Tin Kính  bắt đầu với Thiên Chúa Cha, vì Chúa 

Cha là Ngôi Thứ Nhất trong Ba Ngôi Thiên Chúa; tín biểu bắt đầu bằng việc sáng tạo trời đất vì việc 

sáng tạo là khởi đầu và là nền tảng mọi công trình của Thiên Chúa.” (GLHTCG, số 198). 

 

“Danh thánh "Ta Hiện Hữu" hoặc "Đấng Hiện Hữu" diễn tả sự trung tín của Thiên Chúa, Đấng "vẫn 

giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn" (Xh 34,7), cho dù con                 người có bất trung, tội lỗi đáng phải trừng 

phạt. Thiên Chúa tỏ cho thấy Người "giàu long thương xót" (Eph 2,4) đến nỗi  trao ban chính Con 

củaNgười. Khi hiến mạng sống mình để giải thoát chúngta khỏi tội lỗi, Đức Giê-su sẽ mặc khải cho 

thấy, chính Người mang danh thánh của Thiên Chúa : "Khi các ông đưa Con Người lên cao, bấy giờ 

các ông sẽ biết là "Ta Hiện Hữu""(Ga 8,28).” (GLHTCG, 208) 

 

“Đức tin vào Thiên Chúa dẫn đưa chúng ta hướng về một mình Người, như về nguồn gốc đầu tiên và 

về cùng đích tối hậu của chúng ta; nên không có gì quí trọng hơn Người hoặc thay thế được Người.” 

(GLHTCG, 229) 

 

“Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm đức tin hiểu theo nghĩa chặt chẽ nhất, một trong những "mầu 

nhiệm được ẩn giấu trong Thiên Chúa... không ai biết được nếu ơn trên không mặc khải" (SPF 16). 

Chắc chắn Thiên Chúa đã để lại dấu vết của bản thể Ba Ngôi trong công cuộc tạo dựng và trong dòng 

mặc khải Cựu Ước. Nhưng trước cuộc nhập thể của Con Thiên Chúa và sứ vụ của Chúa Thánh Thần, 

mầu nhiệm Ba Ngôi vẫn là một mầu nhiệm mà nguyên lý trí của loài người và ngay cả đức tin của Ít-

ra-en xưa cũng không thể vươn tới được.” (GLHTCG, 237) 

 

“Mầu nhiệm Ba Ngôi Chí Thánh là mầu nhiệm trọng tâm của đức tin và đời sống Ki-tô hữu. Chỉ một 

mình Thiên Chúa mới cho ta biết được mầu nhiệm ấy khi tự mặc khải là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 

Thánh Thần.” (GLHTCG, 261) 

 

“Việc nhập thể của Con Thiên Chúa mặc khải rằng Thiên Chúa là Cha từ muôn thuở, và Chúa Con 

đồng bản thể với Chúa Cha, nghĩa là Chúa Con ở trong Chúa Cha và cùng với Chúa Cha là Thiên 

Chúa duy nhất.” (GLHTCG, 262) 

 

“Sứ mạng của Chúa Thánh thần, Đấng Chúa Cha cử đến nhân danh Chúa Con ( x. Ga 14,26) và được 

Chúa Con gửi đến "từ nơi Chúa Cha" (Ga 15,26) mặc khải rằng Chúa Thánh Thần cùng với Chúa Cha 

và Chúa Con là một Thiên Chúa duy nhất. "Người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Chúa Cha và 

Chúa Con".” (GLHTCG, 263) 

 

“Nhờ ân sủng Bí tích Thanh Tẩy "nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần", chúng ta 

được mời gọi chia sẻ sự sống của Ba Ngôi Diễm Phúc, ở trần thế này trong bóng tối của đức tin và sau 

khi chết trong ánh sáng vĩnh cửu.” (GLHTCG, 265)  

 

"Đức tin công giáo hệ tại điều này : thờ kính Một Chúa Ba Ngôi và Ba Ngôi Một Chúa mà không lẫn 

lộn giữa các Ngôi Vị, không chia cắt bản thể : vì Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần khác biệt 

nhau; nhưng Chúa Cha, Chúa  Con và Chúa Thánh Thần có cùng một thiên tính, một vinh quang, một 

uy quyền vĩnh cửu" (GLHTCG, 266) 

 

Vì không tách rời trong hữu thể, các Ngôi Vị không tách rời trong hành động. Nhưng trong hành động 

duy nhất của Thiên Chúa, mỗi Ngôi Vị biểu lộ đặc tính riêng của mình trong Ba Ngôi, đặc biệt trong sứ 

mạng Nhập Thể của Chúa Con và việc tặng ban Chúa Thánh Thần. (GLHTCG, 267) 

 

Nếu không tin Thiên Chúa yêu thương là Đấng Toàn năng, 

thì làm sao có thể tin được là Chúa Cha sáng tạo chúng ta, Chúa Con cứu chuộc chúng ta, 

Chúa Thánh Thần thánh hoá chúng ta? (GLHTCG, 278) 



 

E. Danh Thánh Thiên Chúa 
Những tên của Thiên Chúa được tìm thấy trong Kinh Thánh Do Thái như: 

• El (אל) (singular-số ít) (x. Sáng Thế 31:13); xuất phát từ một từ gốc có nghĩa là "toàn năng, sức 

mạnh, quyền lực".  

• Elohim (אלוהים), số nhiều (plural) của El nhưng cũng được dùng như một danh từ số ít.  

• để nói lên quyền lực, uy nghiêm và thẩm quyền sáng tạo của Thiên Chúa (x 1 Sm 5:7) 

• El Roi (אדון) God my Shepherd, God who sees me - Đầng chăn nuôi tôi, Đầng thấy tôi (St 

16:13) 

• Adon (אדון) (số ít, singular), Lord, Master - Chúa (Xuất Hành 34:23, Đệ Nhị Luật 10:17, Tv 8:1) 

• Adonai (אֲדֹנָי) (số nhiều, plural)  

• Tzva ot  - (צְבָאוֹת) The Lord of Hosts - Chúa các đạo binh. 

 

Những Danh xưng này chỉ diễn tả một phần của Thiên Chúa, nhưng không thể diễn tả một cách trọn vẹn 

về Thiên Chúa.  

 

Thiên Chúa đã mặc khải Danh Thánh của Người cho nhân loại (Xh 3:14) 

 

"Ta là Đấng Hằng Hữu" (Ta là Đấng Hiện Hữu, hay Ta là Ta Là)  YHWH (Yahweh) 

• Thiên Chúa Duy Nhất 

• Thiên Chúa là "Ðấng hằng hữu," không có khởi đầu và cũng chẳng có cùng tận. 

• Thiên Chúa là Ðấng Thánh tuyệt hảo, "giàu lòng nhân hậu", luôn sẵn sàng tha thứ. 

• Thiên Chúa là Hữu Thể thiêng liêng, siêu việt, toàn năng, vĩnh cửu, ngôi vị, trọn hảo.  

• Thiên Chúa là chân lý và tình yêu. 

 

 

Kinh Tin Kính 

Các Thánh Tông Ðồ 

Kinh Tin Kính 

Công Đồng Nicea (325) 

Kinh Tin Kính Công Đồng 

Constantinopolis (381) 

Tôi tin kính Ðức Chúa Trời 

là Cha phép tắc vô cùng 

 

dựng nên trời đất. 

 

 

Tôi tin kính Ðức Chúa Giêsu 

Kitô 

 

là Con Một Ðức Chúa Cha 

cùng là Chúa chúng tôi, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi tin kính một Thiên Chúa 

là Cha toàn năng,  

 

Đấng tạo thành  

muôn vật hữu hình và vô hình 

 

Tôi tin kính một Chúa Giêsu 

Kitô, 

 

Con Thiên Chúa,  

sinh bởi Đức Chúa Cha. 

Người là Con Một,  

bởi bản thể Chúa Cha, 

 

Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,  

 

Ánh Sáng bởi Ánh Sáng,  

Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa 

thật, 

được sinh ra mà không phải 

được tạo thành, 

đồng bản thể với Đức Chúa Cha 

Tôi tin kính một Thiên Chúa 

là Cha toàn năng, 

 

Đấng tạo thành trời đất, 

muôn vật hữu hình và vô hình 

 

Tôi tin kính một Chúa Giêsu 

Kitô, 

 

Con Một Thiên Chúa, 

sinh bởi Đức Chúa Cha 

từ trước muôn đời. 

 

 

Người là Thiên Chúa bởi 

Thiên Chúa, 

Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, 

Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa 

thật, 

được sinh ra mà không phải 

được tạo thành, 

đồng bản thể với Đức Chúa Cha 



 

 

 

 

 

 

 

 

bởi phép Đức Chúa Thánh Thần 

mà Người xuống thai sinh bởi  

Bà Maria Đồng Trinh, 

 

chịu nạn đời quan Phongxiô 

Philatô, 

chịu đóng đanh trên cây 

Thánh giá, chết và táng xác,  

xuống ngục Tổ tông, 

 

ngày thứ ba bởi trong kẻ chết 

mà sống lại,  

 

lên trời ngự bên hữu Đức 

Chúa Cha phép tắc vô cùng, 

 

ngày sau bởi trời lại xuống 

phán xét kẻ sống và kẻ chết. 

 

 

 

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh 

Thần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi tin có Hội Thánh hằng có 

ở khắp thế này. 

Các Thánh thông công. 

 

Tôi tin phép tha tội. 

 

 

Tôi tin xác loài người ngày sau 

sống lại. Tôi tin hằng sống vậy.  

 

Amen. 

Nhờ Người mà muôn vật được 

tạo thành, 

cả trên trời và dưới đất. 

Vì loài người chúng ta  

và để cứu độ chúng ta,  

Người đã từ trời xuống thế, 

nhập thể và làm người. 

 

 

 

 

 

Người chịu khổ hình 

 

 

 

 

 

ngày thứ ba Người sống lại 

 

 

và lên trời. 

 

 

Trong vinh quang Người sẽ đến 

để phán xét kẻ sống và kẻ chết. 

 

 

 

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh 

Thần. 

 

 

 

 

 

Nhưng bây giờ kẻ nào dám nói: 

“Đã có lúc Ngôi Lời không hiện 

hữu”  

“Người không hiện hữu trước 

khi được tạo thành”,  

và “Người đã được tạo thành từ 

hư không”,  

hay “Người là một bản thể 

khác”, hoặc “Con Thiên Chúa 

đã được tạo thành, bất toàn và 

thay đổi”  những kẻ này bị lên 

án bởi Hội Thánh Công giáo 

thánh thiện và tông truyền. 

Nhờ Người mà muôn vật được 

tạo thành. 

 

Vì loài người chúng ta 

và để cứu độ chúng ta, 

Người đã từ trời xuống thế,  

 

bởi phép Đức Chúa Thánh Thần 

Người đã nhập thể trong lòng 

Trinh Nữ Maria và đã làm 

người. 

 

Người chịu đóng đinh vào thập 

giá vì chúng ta  

thời quan Phongxiô Philatô, 

Người chịu khổ hình và mai 

táng, 

 

ngày thứ ba Người sống lại như 

Lời Thánh Kinh,  

 

Người lên trời ngự bên hữu 

Đức Chúa Cha, 

 

và Người sẽ lại đến trong vinh 

quang để phán xét kẻ sống và kẻ 

chết, Nước Người sẽ không bao 

giờ cùng. 

 

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh 

Thần là Thiên Chúa và là 

Đấng ban sự sống,  

Người bởi Đức Chúa Cha (và 

Đức Chúa Con) mà ra, 

Người được phụng thờ và tôn 

vinh cùng với Đức Chúa Cha 

và Đức Chúa Con. 

Người đã dùng các tiên tri mà 

phán dạy. 

 

Tôi tin Hội Thánh 

duy nhất, thánh thiện, 

Công giáo và tông truyền.  

 

Tôi tuyên xưng có một Phép 

Rửa để tha tội.  

 

Tôi trông đợi kẻ chết sống lại 

và sự sống đời sau.  

 

Amen. 

 


